
1. Danh sách sinh viên có thay đổi điểm môn học (SV nộp đơn) 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Học phần Mã LHP 

Điểm trước 
khi xem 

Điểm mới 
Lý do 

TP CK TĐ TP CK TĐ 

1 16020228 Đồng Việt Hoàng 13/05/1998 K61CACLC1 
Đường lối cách mạng đảng cộng 
sản Việt Nam 

HIS1002 23   7.0 7.4   8.0 8.0 GV chấm sót 

2 16020604 Nguyễn Thị Mai 17/01/1998 K61M 
Kỹ thuật xung - số - tương tự và 
kỹ thuật đo và điều khiển 

EMA3028 1 9.0   8.4 9.2   8.5 GV chấm sót 

3 16020839 Phạm Công Anh 14/01/1998 K61CC 
Kiểm thử và đảm bảo chất lượng 
phần mềm 

INT3117 1 8.9 8.9 8.9 9.0 9.0 9.0 GV chấm sót 

4 16021574 Nguyễn Minh Hiền 14/02/1998 K61N Truyền thông ELT3043 1   6.0 6.8   6.5 7.1 GV chấm sót 

5 16022451 Ngô Doãn Thông 11/12/1998 K61N Truyền thông số và mã hóa ELT3057 1   5.5 6.7   8.0 8.2 GV chấm sót 

6 17020103 Nguyễn Hùng Quang 06/06/1999 K62CAC Đồ họa máy tính INT3403 1 4.0   6.5 7.5   7.5 GV nhập nhầm 

7 17020280 Lê Hữu Hải 07/05/1998 K62M4 Linh kiện bán dẫn và vi mạch EMA2021 3   6.0 6.8   6.5 7.1 GV chấm sót 

8 17020413 Vi Ngọc Sơn 02/12/1998 K62M1 Cơ sở thiết kế máy EMA2033 1   7.0 6.4   8.0 7.0 GV chấm sót 

9 17020452 Hàn Văn Tuấn 31/12/1998 K62M1 Kỹ thuật đo lường và cảm biến EMA2024 1   7.0 7.8   7.5 8.1 GV chấm sót 

10 17020705 Nguyễn Trường Giang 28/08/1999 K62CK Phát triển ứng dụng Web INT3306 10   8.3 7.9   8.8 8.3 GV nhập nhầm 

11 17020733 Lê Ngọc Hiệp 02/09/1997 K62N Truyền thông ELT3043 1   6.0 6.9   7.5 8.0 GV chấm sót 

12 17020838 Đỗ Lương Khoa 06/06/1999 K62CL Trí tuệ nhân tạo INT3401 8   5.5 6.5   6.0 6.8 GV chấm sót 

13 17021069 Bùi Đặng Thu Trà 02/10/1999 K62CH Phát triển ứng dụng Web INT3306 10   8.8 8.1   8.3 7.8 GV nhập nhầm 

14 17021091 Nguyễn Văn Trường 14/09/1999 K62CD Trí tuệ nhân tạo INT3401 7   6.5 7.5   8.5 8.7 GV chấm sót 

15 17021128 Nguyễn Sỹ Việt 16/09/1999 K62J Trí tuệ nhân tạo INT3401 3   7.5 7.7   8.5 8.3 GV chấm sót 

16 17021183 Hồ Đức Đạt 26/11/1999 K62CAC Đồ họa máy tính INT3403 1 4.0   5.1 8.0   6.3 GV nhập nhầm 

17 17021289 Võ Thúc Hoàng Long 29/08/1999 K62ĐACLC Truyền thông quang ELT3067 24   6.0 6.4   6.5 6.7 GV chấm sót 

18 17021338 Lê Văn Thịnh 08/12/1999 K62CACLC2 Tư tưởng Hồ Chí Minh POL1001 22   6.0 6.6   6.5 6.9 GV nhập nhầm 

19 18020041 Đào Công Minh 18/09/2000 K63ĐACLC2 Điện và Quang PHY1103 25   5.0 6.3   7.0 7.5 GV chấm sót 

20 18020117 Lại Tuấn Anh 17/11/2000 K63J Nhập môn kỹ thuật điện tử ELT1005 1   5.0 6.6   5.5 6.9 GV chấm thiếu ý 

21 18020153 Phạm Đức Anh 08/10/2000 K63CB Giải tích 2 MAT1042 1 8.5   7.9 9.0   8.1 GV chấm sót 

22 18020308 Vũ Văn Định 06/03/2000 K63K2 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật INT2203 8 4.8   7.3 6.0   7.8 GV nhập nhầm 

23 18020468 Phạm Văn Hệ 07/02/2000 K63K2 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật INT2203 8   4.0 6.0   5.0 6.6 GV chấm sót 

24 18020468 Phạm Văn Hệ 07/02/2000 K63K2 Linh kiện điện tử ELT 2032 2   6.5 6.7   7.0 7.0 GV chấm sót 

25 18020822 Nguyễn Ngọc Long 18/09/2000 K63CB Giải tích 2 MAT1042 5   6.8 6.7   7.8 7.3 GV chấm sót 

26 18020881 Nguyễn Văn Mạnh 11/07/2000 K63J Cấu trúc dữ liệu và giải thuật INT2203 5 7.3   6.3 5.0   5.4 GV nhập nhầm 

27 18021054 Trần Văn Quang 04/12/1999 K63J Cấu trúc dữ liệu và giải thuật INT2203 5 6.6   5.9 5.0   5.3 GV nhập nhầm 



TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Học phần Mã LHP 

Điểm trước 
khi xem 

Điểm mới 
Lý do 

TP CK TĐ TP CK TĐ 

28 18021169 Phạm Tiến Thành 13/11/2000 K63V Vật lý hiện đại PHY1105 1 4.0 7.0 5.8 5.5 8.0 7.0 GV chấm sót 

29 18021169 Phạm Tiến Thành 13/11/2000 K63V Xác suất thống kê ứng dụng EMA2050 4   3.0 4.8   5.0 6.0 GV chấm sót 

30 18021414 Đỗ Ngọc Thanh Vân 29/07/2000 K63J Xác suất thống kê MAT1101 2   6.5 6.9   7.0 7.2 GV chấm sót 

31 19020364 Nguyễn Đăng Mạnh 21/08/2001 K64CE Nhập môn lập trình INT1008 6   1.5 4.9   8.3 9.0 GV nhập nhầm 

32 19020486 Kiều Thế Vinh 28/07/2001 K64CCLC Đại số MAT1093 10 2.5   6.3 10.0   9.3 GV chấm sót 

33 19020607 Đinh Ngọc Sơn 20/02/2001 K64K1 Vật lý đại cương 1 EPN1095 1 0.0   5.7 9.5   9.5 GV nhập nhầm 

34 19020818 Nguyễn Văn Hoàng 28/08/2001 K64H Cơ - Nhiệt PHY1100 1   0.0 4.0   8.5 9.1 GV nhập nhầm 

35 19021020 Nguyễn Việt Dũng 23/02/2001 K64MCLC1 Nhập môn lập trình INT1008 27   7.5 6.5   9.0 7.4 GV nhập nhầm 

Danh sách gồm 35 sinh viên./. 
Ghi chú: Viết tắt TP: Thành phần; CK:Cuối kỳ; TĐ: Tổng điểm; GV: Giảng viên. 
 

 


